BẢNG THỐNG KÊ CHIA Ấp CỦA 6 XÃ THUỘC HUYỆN LONG Hồ TỈNH VĨNH LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1990 /2001 / QĐ.UBT ngày 13 ỉ 7/2001

của UBND tinh Vĩnh Long)
	Số TT
	Tên xã
	Hiện trạng
	Tên ấp mứi
	Ghi chú

	
	H. Long Hổ
	DT tự nhiên (ha)
	Hộ
	Dân sô'
	Tên ấp
	DT tự nhiên (ha)
	Hộ
	Dân sô'
	

	1
	Xã Long An
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ấp An Lương
	202,63
	350
	1.798
	An Lương A
	101,94
	203
	902
	

	
	
	
	
	
	An Lương B
	100,69
	147
	896
	

	II
	Xã Phú Dức
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ấp Phú An
	117,18
	256
	1.243
	Phú An
	164,03
	322
	1.488
	

	2
	Ấp Phú Thuận
	187,36
	299
	1.339
	An Thuận
	147,51
	242
	1.116
	

	
	01 phần ấp An Hòa
	7,00
	9
	22
	
	
	
	
	

	III
	Xã Long Phước
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ấp Long Thuận
	190,28
	521
	2.556
	Long Thuận
	94,90
	295
	1.395
	

	
	
	
	
	
	Long Thuận A
	95,38
	226
	1.161
	

	2
	Ấp Phước Nguơn B
	705,59
	921
	4.826
	Phước Nguơn
	151,35
	277
	1.416
	

	
	
	
	
	
	Phước Nguơn B
	209,43
	257
	1.332
	

	3
	Ấp Phước Lợi A
	
	
	
	Phước Lợi A
	124,71
	159
	843
	

	4
	Ấp Phước Trinh B
	
	
	
	Phước Trinh B
	220,10
	228
	1.135
	

	5
	Ấp Phước Trinh A
	244,00
	335
	1.742
	Phước Trinh
	127,02
	184
	944
	

	
	
	
	
	
	Phước Trinh A
	116,98
	151
	798
	

	IV
	X. Thạnh Quới
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ấp Hòa Thạnh 1
	377,8
	381
	1.814
	Ấp Hòa Thạnh 1
	212,9
	226
	908
	

	
	
	
	
	
	Ấp Hòa Thạnh
	164,9
	158
	906
	

	2
	Ấp Hòa Thạnh 2
	401,10
	276
	1.718
	Ấp Hòa Thạnh 2
	213,8
	154
	857
	

	
	
	
	
	
	Ấp Hòa Thạnh 3
	187,3
	122
	861
	

	3
	Ấp Phước Lợi
	370,70
	380
	1.904
	Ấp Phước Lợi
	172,3
	209
	943
	

	
	
	
	
	
	Ấp Thạnh Lợi
	189,8
	171
	961
	

	V
	Xâ Phú Quới
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ấp Phú Long
	310,50
	494
	2.443
	Ấp Phũ Long A
	130,40
	271
	1.448
	

	
	
	
	
	
	Ấp Phú Long B
	180,10
	223
	995
	

	2
	Ấp Phú Thạnh
	338,71
	566
	2.757
	Ấp Phú Thạnh A
	159,91
	305
	1.486
	

	
	
	
	
	
	Ấp Phú Thạnh B
	178,80
	261
	1.271
	

	3
	Ấp Phước Bình
	341,54
	490
	2.491
	Ấp Phước Bình A
	161,07
	196
	998
	

	
	
	
	
	
	Ấp Phước Bình B
	180,47
	294
	1.493
	

	4
	Ấp Phước Yên
	340,86
	505
	2.305
	Ấp Phuốc Yên A
	180,70
	278
	1.268
	

	
	
	
	
	
	Ấp Phước Yên B
	160,16
	227
	1.037
	

	VI
	Xã Đồng Phú
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ấp Phú Mỹ 1
	356,91
	379
	1.833
	Ấp Phú Mỹ
	182,96
	176
	840
	

	
	
	
	
	
	Ấp Phú Mỹ 1
	173,95
	203
	993
	


Đợt này có 16 ấp thuộc 06 xã của huyện Long Hq đề nghị chia thành 28 ấp mới. Nâng tổng số  ấp khóm của huyện lên 117 ấp - khóm.

